
STT SBD Ngày sinh Môn thay đổi

1 92444 Tiền Ngọc Bảo Châu 30/04/2007 VA-TO

2 92776 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga 15/11/2007 VA

3 146312 Nguyễn Đỗ Anh Quân 19/02/2007 VA

4 93057 Đoàn Phạm Hải Thảo 16/04/2007 VA

5 146027 Nguyễn Bảo Lâm 28/02/2007 VA

6 146226 Trần Thị Thảo Nhi 03/05/2007 VA

7 92740 Hà Xuân Nhật Minh 24/08/2007 TO

8 146144 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 27/05/2007 VA

9 146540 Mai Khả Tú 04/09/2007 NN

10 145762 Hồ Nguyễn Minh Đức 09/10/2007 TO

11 146024 Nguyễn Phương Lam 07/12/2007 VA

12 146493 Bạch Kim Trân 28/08/2007 VA-TO

13 145764 Nguyễn Khánh Minh Đức 05/03/2007 VA

14 145760 Cao Trí Đức 06/07/2007 VA

15 146088 Bùi Quang Minh 14/12/2007 VA

16 94414 Ninh Vương Nhiên Minh 30/12/2007 TO

17 146110 Nguyễn Kiều My 28/09/2007 VA

18 146260 Nguyễn Thuỵ An Phi 17/05/2007 VA-TO

19 146513 Bùi Hữu Trí 25/09/2007 VA

20 146597 Bùi Nguyễn Ngọc Vy 10/11/2007 VA

21 146268 Lê Hòa Phú 31/01/2007 NN

22 146640 Nguyễn Minh Hằng 12/06/2007 NN
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Lưu ý: 

- Những thí sinh có điểm số KHÔNG thay đổi sau khi phúc khảo sẽ không có tên trong danh 

sách này.

- Danh sách điểm sau khi phúc khảo được dán tại trường.

- Học sinh lấy phiếu điểm tại phòng học vụ


